KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ THỰC VẬT-– LỚP 5 TUỔI A1
Các loại hoa đẹp (10/2-15/2/2025)
Giáo viên dạy: Vũ Thị Lan Anh
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	LV: PTTC
Trèo lên, xuống 7 gióng thang ở độ cao 1,5m
	
	- Tham gia các lớp học tiếng anh theo thời khóa biểu nhà trường (từ 14h -14h35p)
- Thực hành cách xử lý các tình huống nguy hiểm. 
Trò chơi rung chuông vàng: "Vùng an toàn và không an toàn" "Ai là người đáng tin cậy?

	Thứ 3
	LV: PTNT
Khám phá một số loại hoa (5E)
	- Quan sát: cây hoa cúc
- TCVĐ: trồng nụ trồng hoa
 - Chơi tự do: 
+ Thực hành chăm sóc vườn hoa. 
+ Vẽ, xếp hình cánh hoa từ sỏi, lá cây.
+  Khu nghệ thuật: vẽ, cắt xé dán, gấp, làm hoa từ các nguyên vật liệu
+  Khu chơi với cát: xây vườn hoa, vẽ hoa trên cát.
+ Khu thể chất: Chơi sasuke không giới hạn,  đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, ...
Chơi với lego.
	- Cho trẻ nghe các câu chuyện: Sự tích hoa hồng, hoa bimg bịp.

	Thứ 4
	LV: PTTM
Tạo hình: Phun thổi hoa
	
	- Tham gia các lớp học tiếng anh theo thời khóa biểu nhà trường (từ 14h -14h35p)
- Xem video cách hướng dẫn làm trà hoa cúc, thiết kế công thức làm trà hoa cúc.

	Thứ 5
	LV: PT KNXH
Làm trà hoa cúc
	- HĐCCĐ: chạy tiếp sức (Chạy chậm 100 - 120m)
- Chơi tự do: 
+ Thí nghiệm: Sự bốc hơi của nước...
+  Chăm sóc cây hoa: tưới cây, nhặt lá sâu, bắt sâu, nhỏ cỏ, ...
+  Khu chơi với nước: đong đo nước, dòng chảy của nước,...
+ Khu thể chất: Chơi sasuke không giới hạn,  đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, ...
Chơi với lego.
	- Trò chuyện, quan sát, xem video: kĩ năng đọc sách
Trẻ thực hành cách "đọc sách" từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách

	Thứ 6
	LV: PTTM
Múa:  xòe hoa
 Nghe hát: Lý cây bông.  TCAN: Nhảy sạp
	
	- Trò chuyện, quan sát, nghe thực hành trải nghiệm phân loại âm thanh qua các nhạc cụ truyền thống và hiện đại: trống, kèn, đàn.
TCAN: Tai ai tinh.
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan, vệ sinh lớp học

	Thứ 7
	LV: PTNN
Trò chơi chữ cái: g,y
	
	- Trò chuyện về chủ đề rau, củ, quả
- Trẻ chơi tự do trong góc chơi.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: tập tầm vông, trồng nụ trồng hoa.



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ THỰC VẬT-– LỚP 5 TUỔI A2
Các loài hoa đẹp (10/2 - 15/2/2025)
Giáo viên dạy: Vũ Thị Lê
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	LV: PTTC
Bật xa tối thiểu 50cm
	
	- Trò chuyện, xem phim "Vui giao thông", video về an toàn nơi công cộng "
https://www.facebook.com/watch/?v=526714438664850
- Ôn chữ cái đã học
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	Thứ 3
	LV: PTNT
Khám phá: Hoa hồng
	Quan sát: quả cà tím
TCVĐ: Bật cao bay xa (50cm)
TC: mèo đuổi chuột
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu thể chất
3. Làng nghề truyền thống
4. Bé yêu khám phá
	- Làm quen tiếng anh (Tiết 3 từ 14h45 – 15h30)
- Chơi trò chơi tập thể: Vòng tròn ý kiến (Trẻ ngồi thành vòng tròn, lần lượt đưa ra ý kiến hoặc ý tưởng của mình về một chủ đề (ví dụ: "Con muốn lớp học vui hơn bằng cách…").
Trò chơi: Lựa chọn theo ý thích.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.

	Thứ 4
	LV: TC - KNXH
Lời nói của hoa
	
	- Xem video biết được mối liên hệ đơn giản giữa  cây với môi trường sống 
https://www.youtube.com/watch?v=1OO1kTfBmJU
- Làm bài tập toán vở toán.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.

	Thứ 5
	LV: PTNT
Toán: Số 9 tiết 1
	- Làm một số thí nghiệm: ảnh hưởng của ánh sáng, bóng tối đến cây
Thí nghiệm sự thay đổi cây thiếu nước. 
TCVĐ: Đường đua xanh (100m – 120m)
TC: Trồng nụ, trồng hoa
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu thể chất: bé bật giỏi
3. Làng nghề truyền thống
4. Bé yêu khám phá
	- Làm quen tiếng anh (Tiết 3 từ 14h45 – 15h30)
- xem video cách "đọc sách" https://youtu.be/wuqpUy5VL6k (Dạy trẻ cách lật sách và đọc sách)
Xem video "kỹ năng đọc sách"
https://youtu.be/-y_ORBDoTDA (Kỹ năng đọc sách)

	Thứ 6
	LV: PTTM
Tạo hình: Phun thổi hoa
	
	- Trò chơi "Vùng an toàn và không an toàn" trò chơi "Ai là người đáng tin cậy? Câu chuyện "Bạn nhỏ bảo vệ mình 
Thực hành học cách la to và gọi người lớn khi gặp tình huống nguy hiểm
- Tuyên dương bé ngoan
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.

	Thứ 7
	LV: PTNT
Ôn: Số 9 tiết 1
	
	- Tô, đồ chữ cái, chữ số đã học
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ THỰC VẬT-– LỚP 5 TUỔI A3
Các loại hoa đẹp(Từ 10/2 - 14/2/2025)
Giáo viên dạy: Nguyễn Thị Bích
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	LV: PTTC
Bật xa tối thiểu 50 cm
	
	- Cô cùng trẻ: Trò chuyện về chủ đề mới trẻ đang học, bổ sung đồ dùng cho chủ đề mới.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép


	Thứ 3
	LV: PTNT
Khám phá hoa (5E)
	- Quan sát: Vườn rau trường
- TCVĐ: Gieo hạt
Chơi tự do: 
+  Khu nghệ thuật: vẽ, cắt dán, làm tranh từ hoa
+  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, vườn hoa.
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, ...
	*Làm quen với tiếng Anh.
- Trẻ làm quen bài: Vè các loại rau, củ, quả.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.

	Thứ 4
	LV: PTNN
Truyện sự tích hoa hồng
	
	- Tổ chức cuộc thi kể truyện hay
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.

	Thứ 5
	LV: TCKNXH
Lời nói của hoa.

	- Tổ chức hoạt động chạy  ngoài sân trường.                         
- Chơi tự do: 
+ Khu nghệ thuật: vẽ, cắt dán, làm tranh từ hột hạt
+  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát.
Chơi với lego.

	* Làm quen với tiếng Anh.
- Trẻ sử dụng điện thoại, máy tính, xem đọc truyện online tôi yêu Việt Nam
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	Thứ 6
	LV: PTTM
Phun thổi hoa
	
	- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép


	Thứ 7
	LV: PTNN
Trò chơi với chữ cái g, y

	
	-  tô, đồ các chữ cái đã học






















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ THỰC VẬT-– LỚP 5 TUỔI A4
Các loại hoa đẹp (Từ 10/2– 15/2/2025)
Giáo viên dạy: Nguyễn Thị Huyền Chi
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	LV: PTTC
Bật xa tối thiểu 50 cm
	- Nhóm 1: Làm quen tiếng anh thời gian (10h – 10h30)
	- Cô cùng trẻ trò chuyện về chủ đề mới trẻ đang học, bổ sung đồ dùng cho chủ đề mới.
Một số chế độ ăn khi trẻ bị bênh suy dinh dưỡng https://www.google.com.vn/search? 
- Chơi tự do với đồ chơi góc kĩ thuật: ghép hoa, ghép cây…

	Thứ 3
	LV: PTNT
Khám phá hoa hồng, hoa cúc (5E) 
	- Quan sát: Cây hoa hồng.
- Thực hiện ép khô cánh hoa hồng.
- TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa.
- Chơi tự do:
1. Khu thiên nhiên
2. Góc sách truyện, âm thanh
3. Khu thể chất 
- Chạy marathon ngoài sân trường.
4. Bé chơi với cát.
- Vẽ hoa, cây trên cát.
	- Trẻ xem câu chuyện: Sự tích hoa hồng.
- Tích hợp quyền con người: cho trẻ xem video câu chuyện "Bạn nhỏ bảo vệ mình Vẽ tranh về "Vùng cơ thể an toàn"(Yêu cầu trẻ tô màu trên hình cơ thể minh họa, chỉ ra vùng nào được gọi là vùng riêng tư và cần bảo vệ). 
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	Thứ 4
	LV: PTTM
Múa: Xòe hoa
Nghe hát: Hò ba lí.
TCAN: Nghe tinh đoán giỏi
Trải nghiệm: Làm trà hoa hồng, táo đỏ, kỷ tử, đường nâu 
	
	- Trẻ kể chuyện theo ý thích (kể chuyện sáng tạo từ rối rau, củ, quả hoa, kể chuyện theo tranh quả bầu tiên)
- Chơi to do tại các góc chơi.


	Thứ 5
	LV: TCKNXH
Lời nói của hoa.  
	- Quan sát màu sắc, cánh hoa đồng tiền bằng phần mềm kính lúp.
Tích hợp quyền: Trò chơi "Vùng an toàn và không an toàn" trò chơi "Ai là người đáng tin cậy?
- Chơi tự do:
1. Khu thiên nhiên.
2. Góc sách truyện, âm thanh.
3. Khu thể chất.
4. Góc nghệ thuật.
- Vẽ tranh hoa bằng màu nước trên bóng kính hoặc giấy bọc thực phẩm.
	- Làm quen bài hát: Xòe hoa.
- Cho trẻ thừa cân, béo phì https://www.youtube.com/watch?v=BRx6A0msv0YCho trẻ táo bón:
https://www.youtube.com/watch?v=83ghKo3y6EI
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.

	Thứ 6
	LV: PTTM
Phun thổi hoa
	
	- Nhóm 1: Làm quen tiếng Anh (14h – 14h30)
- Trò chuyện, thảo luận, quan sát, xem video, thực hành cách "đọc sách" từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách  https://youtu.be/wuqpUy5VL6k (Dạy trẻ cách lật sách và đọc sách)
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.

	Thứ 7
	Trò chơi chữ cái g, y
	
	- Chơi đồ chơi góc học tập.
- Nêu gương bé ngoan.   









[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ THỰC VẬT-– LỚP 5 TUỔI A5
Các loại hoa đẹp(Từ 10/2– 15/2/2025
Giáo viên dạy: Tạ Thị Thanh Hương
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	LV: PTTC
Trèo lên xuống 7 gióng thang
	- Nhóm 1: Học tiếng anh
	- Cô cùng trẻ Trò chuyện về chủ đề mới trẻ đang học, bổ sung đồ dùng cho chủ đề mới.
- Chơi tự do với đồ chơi theo ý thích

	Thứ 3
	LV: PTNT
Khám phá hoa hồng (5E)
	- Quan sát: Màu sắc hoa hồng, hoa cúc, hoa đồng tiền.
- TVVĐ: Tổ chức hoạt động chạy marathon ngoài sân trường. Vẽ tranh về "Vùng cơ thể an toàn"
- Chơi tự do:
1. Khu chợ quê 
2: Vui chơi ở khu vực chơi với nước.
3: Khu thể chất
4: Góc: Bé khám phá
5: Góc kỹ thuật
	- Trẻ làm quen bài: Vè các loại quả.
- Đọc thơ: Hoa kết trái
- Chơi tự do với đồ chơi theo ý thích


	Thứ 4
	LV: TCKNXH
Lời nói của hoa.
	
	- Trẻ kể chuyện theo ý thích (kể chuyện sáng tạo từ rối rau, củ, quả hoa, kể chuyện theo tranh quả bầu tiên)
- Cho trẻ làm quen bài múa: “Xoè hoa”
- Chơi to do tại các góc chơi.

	Thứ 5
	LV: PTTM
Múa: Xòe hoa
Nghe hát: Hò ba lí.
TCAN: Nghe tinh đoán giỏi
	- Ngửi và phân biệt mùi hương một số loài hoa
- TCVĐ: Ai trèo thang giỏi. Trò chơi "Vùng an toàn và không an toàn" trò chơi "Ai là người đáng tin cậy?
- Trẻ vui chơi ở các khu:
1. Khu thiên nhiên.
2: Góc sách truyện, âm thanh.
3: Bé yêu nghệ thuật
4: Góc công nghệ

	- Ôn luyện chữ cái g, y.
- Chơi các trò chơi chữ cái để trẻ biết chữ viết có thể đọc và thay cho lời nói: Đọc tên của tôi
- Trò chơi: ai múa dẻo


	Thứ 6
	LV: PTTM
Phun thổi hoa
	
	- Trò chuyện, đảm thoại thảo luận, xem video, chơi các trò chơi chữ cái để trẻ biết chữ viết có thể đọc và thay cho lời nói.
* Nhóm 1: Làm quen với tiếng Anh
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.

	Thứ 7
	PTNN
Trò chơi chữ cái g, y
	
	
- Chơi lắp ghép






